




















NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

VIỆT NAM

Số: 13 IGP-NHNN

CỘNG HOÀ XÃ HỌI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 17 tháng 6 năm 2022

GIÁY PHÉP
THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHÀN

THÓNG ĐÓC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 16/6/2010;

Căn cứ Luật các tổ chức tín dụng ngày 16/6/2010 và Luật sửa đổi, bổ sung

một số điều của Luật các tổ chức tín dụng ngày 20/11/2017;

Căn cứ Nghị định số 16/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017 của Chính phủ quy

định chức năng, nhiệm vụ, quyển hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước

Việt Nam;

Căn cứ Thông tư số 40/2011/TT-NHNN ngày 15/12/2011 của Thống đốc
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về việc cấp Giấy phép và tổ chức, hoạt
động của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, văn phòng đại
diện của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân
hàng tại Việt Nam và Thông tư số 17/2017/TT-NHNN ngày 20/11/2017 của Thông

đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sửa đồi, bổ sung một số điều của Thông tư số
40/2011/TT-NHNN ngày 15/12/2011;

Xét Đơn số 508/HĐQT-NHCT1.2 ngày 12/4/2022 đề nghị cấp đổi và bổ sung

nội dung hoạt động vào Giấy phép thành lập và hoạt động và hồ sơ kèm theo của

Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam;

Theo đề nghị của Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Cấp đổi Giấy phép hoạt động ngân hàng thương mại cổ phần số
142/GP-NHNN ngày 03/7/2009 cho Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương

Việt Nam như sau:

1. Tên Ngân hàng:

- Tên đầy đủ bằng tiếng Việt: NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CÔ PHẢN
CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM.

- Tên đầy đủ bằng tiếng Anh: VIETNAM JOINT STOCK COMMERCIAL

BANK FOR INDUSTRY AND TRADE.

- Tên giao dịch (hoặc tên viết tắt): VietinBank.

2. Địa chỉ trụ sở chính: 108 đường Trần Hưng Đạo, phường Cửa Nam, Quận

Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
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Điều 2. Vốn điều lệ của Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt

Nam là 48.057.506.090.000 đồng (bằng chữ: Bốn mươi tám nghìn không trăm năm

mươi bảy tỷ năm trăm linh sáu triệu khống trăm chín mươi nghìn đồng Việt Nam)

Điều 3. Thời hạn hoạt động của Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương
Việt Nam là 99 năm kể từ ngày 03/7/2009.

Điều 4. Nội dung hoạt động:

Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam được thực hiện các
hoạt động của loại hình ngân hàng thương mại theo quy định của pháp luật và của

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, gồm các hoạt động sau đây:

1) Nhận tiền gửi không kỳ hạn, tiền gửi có kỳ hạn, tiền gửi tiết kiệm và các
loại tiển gửi khác.

2) Cấp tín dụng dưới các hình thức sau đây:

a) Cho vay;

b) Chiết khấu, tái chiết khấu công cụ chuyển nhượng và giấy tờ có giả khác;

c) Bảo lãnh ngân hàng;

d) Phát hành thẻ tín dụng;

đ) Bao thanh toán trong nước.

3) Mở tài khoản thanh toán cho khách hàng.

4) Cung ứng dịch vụ thanh toán trong nước:

a) Cung ứng phương tiện thanh toán;

b) Thực hiện dịch vụ thanh toán séc, lệnh chi, ủy nhiệm chi, nhờ thu, ủy

nhiệm thu, thư tín dụng, thẻ ngân hàng, dịch vụ thu hộ và chi hộ.

5) Mở tài khoản:

a) Mở tài khoản tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

b) Mở tài khoản tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài khác.

6) Tổ chức thanh toán nội bộ, tham gia hệ thống thanh toán liên ngân hàng

quốc gia.

7) Dịch vụ quản lý tiền mặt, tư vấn ngân hàng, tài chính; các dịch vụ quản lý,
bảo quản tài sản, cho thuê tủ, két an toàn.

8) Tư vấn tài chính doanh nghiệp, tư vấn mua, bán, hợp nhất, sáp nhập doanh

nghiệp và tư vấn đầu tư.

9) Tham gia đấu thầu, mua, bán tín phiếu Kho bạc, công cụ chuyền nhượng,

trái phiếu Chính phủ, tín phiếu Ngân hàng Nhà nước và các giấy tờ có giá khác
trên thị trường tiền tệ.

10) Mua, bán trái phiếu Chính phủ, trái phiếu doanh nghiệp.
11) Phát hành chứng chỉ tiền gửi, kỳ phiếu, tín phiếu, trái phiếu để huy động

vốn theo quy định của Luật các tổ chức tín dụng, Luật Chứng khoán, quy định của

Chính phủ và hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
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12) Vay vốn của Ngân hàng Nhà nước dưới hình thức tái cấp vốn theo quy

định của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và hướng dẫn của Ngân hàng
Nhà nước Việt Nam.

13) Vay, cho vay, gửi, nhận gửi vốn của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân

hàng nước ngoài, tổ chức tài chính trong nước và nước ngoài theo quy định của

pháp luật và hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

14) Góp vốn, mua cổ phần theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

15) Ủy thác, nhận ủy thác, đại lý trong lĩnh vực liên quan đến hoạt động

ngân hàng, kinh doanh bảo hiểm, quản lý tài sản theo quy định của pháp luật và
hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

16) Kinh doanh, cung ứng dịch vụ ngoại hối trên thị trường trong nước và

trên thị trường quốc tế trong phạm vi do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy

định.

17) Kinh doanh, cung ứng sản phẩm phái sinh lãi suất.

18) Lưu ký chứng khoán.

19) Kinh đoanh vàng miếng.

20) Ví điện tử.

21) Cung ứng sản phẩm phái sinh giá cả hàng hóa.

22) Đầu tư hợp đồng tương lai trái phiếu Chính phủ.

Điều 5. Trong quá trình hoạt động, Ngân hàng thương mại cổ phần Công
thương Việt Nam phải tuân thủ pháp luật Việt Nam.

Điều 6. Giấy phép này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Giấy phép
hoạt động ngân hàng thương mại cổ phần số 142/GP-NHNN ngày 03/7/2009 do

Ngân hàng Nhà nước cấp cho Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt
Nam; Quyết định số 1831/QĐ-NHNN ngày 29/8/2017 về việc sửa đổi, bổ sung
Giấy phép thành lập và hoạt động của Ngân hàng thương mại cổ phần Công
thương Việt Nam; Quyết định số 1912/QĐ-NHNN ngày 05/10/2018 về việc bổ
sung nội dung hoạt động vào Giấy phép thành lập và hoạt động của Ngân hàng
thương mại cổ phần Công thương Việt Nam; Quyết định số 2223/QĐ-NHNN
ngày 12/11/2018 sửa đổi nội dung hoạt động tại Giấy phép thành lập và hoạt

động của Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam; Quyết định
số 743/QĐ-NHNN ngày 10/4/2019 về việc bồ sung nội dung hoạt động vào

Giấy phép thành lập và hoạt động của Ngân hàng thương mại cổ phần Công
thương Việt Nam; Quyết định số 1912/QĐ-NHNN ngày 09/11/2020 về việc bố

sung nội dung hoạt động vào Giấy phép thành lập và hoạt động của Ngân hàng
thương mại cổ phần Công thương Việt Nam; Quyết định số 1340/QĐ-NHNN
ngày 20/8/2021 về việc sửa đổi nội dung về vốn điều lệ tại Giấy phép thành lập
và hoạt động của Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam.
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Điều 7. Giấy phép cấp đổi cho Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương

Việt Nam được lập thành năm (05) bản chính: một (01) bản cấp cho Ngân hàng
thương mại cổ phần Công thương Việt Nam; một (01) bản để đăng ký kinh doanh;

ba (03) bản lưu tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (một bản lưu tại Văn phòng

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, một bản lưu tại Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh

thành phố Hà Nội, một bản lưu tại hồ sơ cấp đổi Giấy phép hoạt động Ngân hàng
thương mại cổ phần Công thương Việt Nam)

Nơi nhận:

Như Điều 7;

- Ban Lãnh đạo NHNN (để b/c); |
- UBND thành phố Hà Nội;

- Bộ Công an;

- Bộ Kế hoạch và đầu tư;

- Lưu: VP, TTGSNH.

( pl
KT.THÓNG ĐỐC
PHÓ THÓNG ĐÓC

G NHA 
NƯỚG

NYON NA
Đoàn Thái Sơn







ceNG HoA xA ttgt cuu xcui,c. vIPT NAM
Dqc l$p - Tq do - H4nh Phric

sa:i,4lJpo-NHNN Hd Noi, ngay d,8 thdng ,/J ndm 202 j

QUYETDINH
VG viQc sira tl6i mric vain tli6u lQ t4i Gi6y ph6p thirnh l$p vh ho4t tlQng cia

NgAn hirng thucrng m4i c6 phin C6ng thuorrg ViQt Nam

TH6NG DOC NGAN HANG NHANUdC

Cdn c* LuQt Ngdn hdng Nhd nudc Vi€t Nam ngdy I 6 thdng 6 ndm 2 0 I 0 ;

Cdn cri Ludt Cdc tii chtic tin d4ng ngdy l6 tfuing 6 ndm 2010, Luqt sta diii,

b6 sung mAt s6 dtiu cila Lu4t Cdc td chtc tin dung ngdy 20 thing I I ndm 2017;

Cdn cft Nshi dinh tii tOZ/zOZZtUp-CP ngay t2 thdng.l2.ndm 2022 cila

Chinh phr) qry airn chric ndng, nhi€m vtt, quyii lrqn vd co cdu td chtc cita Ngdn

hdng Nhd nudc Vi€t Nam;

Cdn cti Th6ng ttr tA SA2Otetru-UUXX ngoy 3l/12/2018 cia,Tl6nq dAc

Ngdn hdng Nhi nuoc ViQt Nam quy dinh v€ ho so, trinh tu, thi t4c chdp thuQn mpt

sd nQi dung thay d6i cia ngdn hdng thuong mqi, chi nhinh ngdn hdng rurdc ngodi

(du'crc stla-d1i, b6 sung bdi Th6ng tu sii 06/2022/TT-NHNN ngay 30/6/2022);

Xdt di nghi cia Chi tich HOi ding qudn ti Ngdn hdng thuong mqi cO ph'in

C6ng thuctng Vi€t Nam tqi Vdn bdn sii I ZSA/UOQT-NHCT-NS1 ngdy 20/ l2/202 j
vd h6 so kdm theo;

Theo di ngh! cia Chdnh Thanh tra, gidm sdt ngdn hdng.

QUYETD[NH:

Didu 1. Sria dOi Di6u 2 GiSy ph6p thdnh lQp vd ho4t d6ng sii I3/GP-NHNN

ngiry 171612022 cia Th6ng d6c Ngdn hdng Nhd nu6c ViQt Nam c6p cho NgAn

hang thuong mai c6 phAn C6ng thuong ViCt Nam nhu sau:

"Didu 2. V6n didu 16 cira NgAn hdng thuong m4i c6 phan C6ng thuong ViQt

Nam ld 53.699.g17.480.000 d6ng (bing cht: Nim muoi ba nghin s6u trim chin

muoi chin tj' chin trim mudi bAy triQu b6n tr6m t6rn muoi nghin d6ng ViQt

Nam)".

Diiu 2 Ngan hdng thuong m4i c6 ph6n C6ng ii:uong ViQt Nam c6 tr6ch

nhiQm thuc hiQn c6c thir tuc theo quy dinh tai khoan 4 Di6u 29 LuQt Cric t6 chirc

tin dgng qdi dugc sua d6i, b6 sung) AOi vOi nQi dung dd tluoc sua d6i n6u tai Diiu

I Quy6t dinh ndy.

NGAN HANG NHANI,dC
VIET NAM
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Didu 3. quyiit ainn nay c6 hiQu luc thi hdnh k6 tu ngdy ky vd ld mQt bO phin
kh6ng trich rdi cira Gi6y ph6p thdnh lap vd ho4t dQng si5 I3/GP-NHNN ngdy

171612022 cta Th6ng d6c NgAn hdng Nhd nu6c c6p cho Ngdn hdng thuong mai

c6 phAn C6ng thucmg ViQt Nam.

Di6u 4. Chanh Ven phdng NgAn hang Nhd nu6c, Ch6nh Thanh tra, gi6m srit

ngAn hirng, Cht tich vi c5c thinh vi€n HQi d6ng quin tri, Tru&ng Ban vd c6c thdnh

vi6n Ban kilim so6t, T6ng girim d6c cria NgAn hang thuong mai c6 phin C6ng

thuong ViQt Nam chiu tr6ch nhiQm thi hnnh Quy6t dirntndy.l.(*tt

Noi nhdn:
- Nhu Di€u 4;
- Th6ng d6c NHNN (dti b/caol;
- PTD Doan Th6i Son;
- Vu TCKT, Sd giao dich (d6 p,arqp);
- LTTu: VP. TTGSNH I. NVD.ING.^,

KT. THONG D6C
PHO THONG DOC

Dohn Th6i Son

y'.t, I l; i
i: l---=\-

r2/;ff
z'1:{ ''.:
1 ?f, ,/ v.,

<,.i .;x'1"
Yr=,-tV















NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

VIỆT NAM

SỐ: 47 /QĐ-NHNN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày14tháng01năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Về việc sửa đổi nội dung vốn điều lệ ghi tại Giấy phép thành lập và hoạt động của

Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam

|NGẦN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM

CÔNG VĂN ĐẾNTHỐNG ĐÓC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM
Số: 71

Ngày 16 tháng 1 năg 20.2620
Cản cư Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 16 tháng 6 năm 2010 (đã

được sửa đổi, bổ sung);

Căn cứ Luật Các tổ chức tin dụng ngày 18 tháng 01 năm 2024 (đã được

sửa đổi, bổ sung);

Căn cứ Nghị quyết số 190/2025/QH15 ngày 19 tháng 02 năm 2025 của
Quốc hội quy định về xử lý một số vấn đề liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy
nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 26/2025/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2025 của
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 276/QĐ-NHNN ngày 24 tháng 02 năm 2025 của
Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền
hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý, giám sát tổ chức tín dụng;

Căn cứ Thông tư số 50/2018/TT-NHNN ngày 31 tháng 12 năm 2018 quy

định về hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận một số nội dung thay đổi của ngân

hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (đã được sửa đổi, bổ sung);

Xét đề nghị của Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam tại

Văn bản số 1302/HĐQT-NHCT-NS1 ngày 30/12/2025 và hồ sơ kèm theo;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát tổ chức tín dụng.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi Điều 2 Giấy phép thành lập và hoạt động số 13/GP-NHNN

ngày 17/6/2022 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp cho Ngân
hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam như sau:

“Điều 2: Vốn điều lệ của Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt

Nam là 77.669.446.370.000 đồng (Bằng chữ: Bảy mươi bảy nghìn sáu trăm sáu
mươi chín tỷ bốn trăm bốn mươi sáu triệu ba trăm bảy mươi nghìn đồng Việt
Nam).".



2

Điều 2. Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam có trách

nhiệm thực hiện các thủ tục quy định tại khoản 4 Điều 37 Luật Các tổ chức tín

dụng năm 2024 (đã được sửa đổi, bồ sung) đối với nội dung sửa đổi nêu tại Điều
1 Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và là một bộ

phận không tách rời của Giấy phép thành lập và hoạt động số 13/GP-NHNN

ngày 17/6/2022 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp cho Ngân
hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam.

Quyết định số 2472/QĐ-NHNN ngày 28/12/2023 của Thống đốc Ngân
hàng Nhà nước về việc sửa đổi nội dung về vốn điều lệ tại Giấy phép thành lập

và hoạt động của Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam hết

hiệu lực kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát tổ chức tín

dụng, Vụ trưởng Vụ Tài chính – Kế toán, Chủ tịch và các thành viên Hội đồng
quản trị, Trưởng Ban và các thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc Ngân
hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành

Quyết định này./

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Ban lãnh đạo NHNN (để b/c);
- BHTGVN;

- Sở Tài chính TP. Hà Nội;

- Thanh tra NHNN;

- Cục ATHT;

- NHNN chi nhánh Khu vực 1;

- Lưu: VP, QLGS2. PTHTRANG.

KT.THÓNG ĐÓC

PHÓ THỐNG ĐỐC

6 
NH
HÀ 

NƯ

N
G
A
N

Phạm Quang Dũng
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